
ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH CHIỂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP BA/6- NĂM HỌC 2021 - 2022
STT            HỌ VÀ TÊN Lớp Nữ Ngày tháng năm sinh HỌ TÊN CHA (MẸ) Số ĐT

1 Bùi Ngọc Vân An 3/6 X 17/05/2013 Bùi Viết Lực 0984621071

2 Nguyễn Lê Cát An 3/6 X 04/08/2013 Nguyễn Thành Trung 0906708181

3 Chu Hải Ân 3/6 24/07/2013 Chu Hải Thanh 0989779039
4 Trần Thiên Di 3/6 X 10/01/2013 Trần Thiên Lý 0946168169

5 Đặng Nguyễn Thùy Dương 3/6 X 18/04/2013 Đặng Hùng Cường 0965038449
6 Lê Trọng Đăng 3/6 03/05/2013 Lê Văn Dũng Em 0918588089

7 Dương Hoàng Định 3/6 02/10/2013 Dương Hoàng Chinh 0903614509

8 Nguyễn Ngọc Song Hân. 3/6 X 11/04/2013 Nguyễn Thái Sơn 0938365566
9 Giềng Tuấn Kiệt 3/6 26/08/2013 Giềng Sức Hùng 0977536799

10 Nguyễn Phạm Mai Khanh 3/6 X 02/10/2013 Nguyễn Hồng Phượng 0909960609
11 Trần Đoàn Duy Khanh 3/6 20/08/2013 Trần Duy Tuyên 0938381682

12 Trần Lâm Khôi 3/6 18/09/2013 Trần Hải Anh 0906488084

13 Nguyễn Chấn Khắc Lâm 3/6 19/10/2013 NGUYỄN MINH TÂM 0908023063
14 Hà Anh Minh 3/6 11/12/2013 HÀ MINH TẬM 0936162171

15 Lê Thanh Quý Ngọc 3/6 X 15/04/2013 Lê Thanh Quý 0335849416
16 Trần Hoài Phúc Nguyên 3/6 01/11/2013 Tần Hoài Phương Nam 0937775984

17 Nguyễn Ngô Hiền Nhi 3/6 X 02/07/2013 Nguyễn Thanh Hiền 0909527087

18 Quản Ngọc Uyên Nhi 3/6 X 03/12/2013 Quản Nguyên Trường Sơn 0906900974
19 Mai Tiến Phát 3/6 27/02/2013 MAI VĂN DIỆN 0918377468

20 Nguyễn An Hồng Phúc 3/6 30/12/2013 Hâm Mách 0987709790
21 Phạm Hoàng Phúc 3/6 30/05/2013 Phạm Đình Hoàng 0908264357

22 Trương Thiên Phúc 3/6 10/07/2013 Trương Đình Tư 0902563393

23 Giềng Kim Phụng 3/6 X 26/08/2013 Giềng Sức Hùng 0977536799
24 Nguyễn Phạm Bảo Quyên 3/6 X 19/08/2013 Nguyễn Anh Tuấn 0989300735

25 Đặng Hoàng Tuấn Tú 3/6 08/03/2013 Đặng Văn Lẹ 0937201635
26 Phạm Xuân Thịnh 3/6 30/07/2013 Phạm Xuân Thái 0987391069

27 Trần Ngọc Bảo Thuyên 3/6 X 04/02/2013 Trần Ngọc Long 0902902139

28 Huỳnh Ngọc Trinh 3/6 X 22/01/2013 Huỳnh Ngọc Tuần 0933290672
29 Nguyễn Hà Quốc Trung 3/6 27/05/2013 Nguyễn Văn Giao 0961774589

30 Nguyễn Trần An Yên 3/6 X 18/06/2013 Nguyễn Đỗ Việt Tuấn 0937167313

Tổng kết danh sách có 30 học sinh
TP. Thủ Đức, ngày 16 tháng 8 năm  2021
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